GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin
Tên bài học: Quy luật giá trị
1.  Phần giới thiệu: Trong nền sản xuất hàng hóa, mọi yếu tố tham gia trên thị trường muốn tồn tại và hoạt động được đều phải tuân theo những quy luật kinh tế, nhờ vào những quy luật kinh tế đó, mà nền kinh tế mới được ổn định. Tuy nhiên, trong nền sản xuất đó, thì quy luật nào giữ vai trò quyết định, đồng thời là cơ sở cho các quy luật khác? Đó chính là quy luật giá trị.
2. Mục tiêu: 

2.1. Về kiến thức: 
Hiểu được:

· Vì sao nói quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của nền sản xuất hàng hà hoá?

· Tác động của quy luật giá trị đẫn đến sự ra đời của quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa như thế nào?
· 2.2. Về kỹ năng: Thấy được vai trò và tác động của quy luật giá trị đối với hoạt động của kinh tế Việt Nam hiện nay.
2.3. Về thái độ: Có cái nhìn đúng đắn về tác động của Quy luật giá trị trong nền kinh tế hiện nay.
3.  Chuẩn bị


3.1. Giảng viên:
+  Đề cương
+ Giáo án
+ Bài soạn

3.2. Sinh viên:


+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin – NXB Chính trị Quốc gia – Sự Thật, Hà Nội 2015.
+ Sinh viên nắm nội dung bài cũ và chuẩn bị nội dung bài học trước khi lên lớp.
4. Tiến trình lên lớp

4.1. Ổn định tổ chức lớp học: 3 phút

4.2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút

Nói đến đến quy luật là nói đến những vấn đề gì?

4.3. Bài giảng mới và phương pháp thực hiện :
	Nội dung bài giảng
	Thời

gian
	Phương

pháp
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của SV

	IV. Quy luật giá trị
1. Nội dung của quy luật giá trị

Nội dung của quy luật

2. Tác động của quy luật giá trị

· Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

· Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp ly hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển
· Thực hiện sự lựa chọn tư nhiên, phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành người giàu – người nghèo


	15 phút

25 phút
	-Giảng  giải

-Phân tích

-Phát vấn
	-Nêu vai trò của quy luật giá trị.
-Hỏi sinh viên quy luật là gì?
-Giải thích vì sao nói quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa.
-Nội dung của quy luật:

+Yêu cầu đối với sản xuất

(Nhắc lại hao phí lao động xã hội cần thiết cho sinh viên, Vì sao hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với hao phí lao động xã hội )

+Yêu cầu đối với lưu thông

Hàng hóa trên thị trường phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, vậy như thế nào là nguyên tắc ngang giá (phát vấn sinh viên)
-Phân tích cơ chế hoạt động của quy luật giá trị cho sinh viên nắm rõ
· Giải thích sự điều tiết sản xuất và điều tiết lưu thông của các yếu tố tham gia trên thị trường cho sinh viên nắm rõ. Cho ví dụ
· Hỏi sinh viên lý do vì sao một nhà tư bản phải tiến hành cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động
· Giải thích vì sao quy luật giá trị có tác động giúp thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển, đồng thời cho ví dụ để sinh viên thấy rõ

-Yêu cầu sinh viên giải thích trường hợp: Hao phí lao động cá biệt < Hao phí lao động xã hội. 

Giáo viên nhận xét câu trả lời của sinh viên và giải thích chi tiết cho cả lớp cùng nắm

-Phân tích ba trường hợp để diễn giảng về quá trình phân hóa những người sản xuất thành người giàu – người nghèo 

-Liên hệ quá trình vận dụng của quy luật giá trị đến nền kinh tế của Việt Nam hiện nay


	· Lắng nghe giáo viên nhắc lại nội dung hao phí lao động xã hội cần thiết

· Suy nghĩ câu hỏi ngang giá là gì?

· Ghi chép lại nội dung trong tâm mà giáo viên phân tích
· Lắng nghe nội dung giáo viên giảng giải và ghi chép những nội dung cần thiết
· Sinh viên suy nghĩ và trả lời câu hỏi của giáo viên, đồng thời cho dẫn chứng

-
-Trả lời câu hỏi của giáo viên và ghi chép nội dung cần thiết

-Sinh viên có thể đặt câu hòi về phần liên hệ thực tiễn cho giáo viên và ghi chép lại nội dung mà giáo viên đã phân tích




5. Tổng kết bài
- Quy luật giá trị là gì? Hãy phân tích những tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa.
-Đọc trước nội dung I của chương V: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
6. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


Ngày  23    tháng  4   năm 2016  







                     Giáo viên soạn bài
NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Chương IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Nội dung của quy luật giá trị

- Khái niệm quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động và tác động, chi phối.

- Nội dung của quy luật (yêu cầu của quy luật)

- Theo quy luật này thì sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. 

Cụ thể:

+ Yêu cầu đối với sản xuất
Hao phí lao động cá biệt phù hợp với hao phí lao động xã hội cần thiết.
Lao động cá biệt  (      Lao động xã hội cần thiết
           Giá trị cá biệt      (     Giá trị xã hội

+ Yêu cầu đối với lưu thông

Phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá  
- Hai hàng hóa trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc giá cả phù hợp với giá trị.

- Giá cả vận động lên xuống xoay quanh giá trị. Giá cả phải dựa trên cơ sở giá trị (Giá trị là nội dung, là bản chất, còn giá cả là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giá trị ở trên thị trường)

Điều đó có nghĩa là do tác động của  quan hệ cung cầu về hàng hóa trên thị trường làm cho giá cả ở từng nơi, từng lúc, từng mặt hàng có thể lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng giá trị của nó. Thông qua sự lên xuống của giá cả trên thị trường chúng ta mới thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị. 

Cung  =  cầu  (  Giá cả  =   giá  trị

Cung  >  cầu  (  Giá cả  <   giá trị

Cung  <  cầu  (  Giá cả  >   giá trị

-  Nhưng trong thực tế trao đổi ngang giá có nghĩa là giá cả  = giá trị  rất hiếm xảy ra. Nếu có chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. 

Vậy ngang giá phải hiểu theo nghĩa  tổng giá cả = tổng giá trị
Tổng giá cả của tất cả các  loại HH = Tổng giá trị của chúng

Và đây là yêu cầu của quy luật giá trị, là yêu cầu của sự cân đối, là yêu cầu khách quan của quá trình tái sản xuất xã hội. Khối lượng sản phẩm mà những người sản xuất tạo ra phải phù hợp nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Trong thực tiễn đòi hỏi Nhà nước phải luôn đảm bảo yêu cầu này. 
2. Tác động của quy luật giá trị

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

+ Điều tiết SX 

- Tức là điều hoà phân bổ, phân phối các yều tố sản xuất, TLSX và sức lao động giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các vùng khác nhau.

- Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống của giá cả dưới tác động của quy luật cung cầu.

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa được thể hiện trong hai trường hợp sau:  

+ Thứ nhất, nếu như một mặt hàng nào đó có giá cả cao hơn giá trị, hàng hóa bán chạy và lãi cao, những người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm tư liệu sản xuất và sức lao động. Mặt khác, những người sản xuất hàng hóa khác cũng có thể chuyển sang sản xuất mặt hàng này, do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động ở ngành này tăng lên, quy mô sản xuất càng được mở rộng.  

+ Thứ hai, nếu như một mặt hàng nào đó có giá cả thấp hơn giá trị, sẽ bị lỗ vốn. Tình hình đó buộc người sản xuất phải thu hẹp việc sản xuất mặt hàng này hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, làm cho tư liệu sản xuất và sức lao động ở ngành này giảm đi, ở ngành khác lại có thể tăng lên.  

Còn nếu như mặt hàng nào đó giá cả bằng giá trị thì người sản xuất có thể tiếp tục sản xuất mặt hàng này.  

Như vậy, quy luật giá trị đã tự động điều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất và sức lao động vào các ngành sản xuất khác nhau, đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

+ Điều tiết lưu thông

- Tức là phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả lên xuống trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác động thu hút hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao.

-  Sự điều tiết này cũng hình thành một cách tự phát 

Như vậy sự biến động của giá cả trên thị trường không những chỉ rõ sự biến động về kinh tế mà còn tác động điều tiết cả nền kinh tế hàng hoá.

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

Trong điều kiện sản xuất khác nhau, hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá khác nhau. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ ở thế lợi, sẽ thu được lợi nhuận cao. Ngược lại, họ sẽ bị lỗ vốn, và có nguy cơ phá sản. Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh bị phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình sao cho thấp hơn hoặc bằng với hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy họ phải luôn cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý sản xuất,…Sự cạnh tranh càng quyết liệt, càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội hơn. Kết quả là thúc đẩy LLSX của xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

- Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo 
Quá trình cạnh tranh vì mục đích giá trị tất yếu dẫn đến kết quả là

+ Người nào có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, năng động,… sẽ có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, thu được nhiều lãi sẽ trở lên giàu có.

+ Người nào không có điều kiện sản xuất thuận lợi, thụ động, làm ăn thua lỗ sẽ có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, dẫn đến nghèo khó.

Tác dụng của quy luật giá trị - một mặt đào thải các yếu kém, kích thích các yếu tố tích cực phát triển; mặt khác phân hoá xã hội thành người giàu, người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, cơ sở ra đời của chủ nghĩa tư bản.  

Như vậy quy luật giá trị vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Cho nên, để thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển cần có những biện pháp để phát huy hết các nhân tố tích cực của nó, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
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